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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 5 NĂM 2017 

STT 
Tên cơ 
quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 45/2017/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm 
và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 
nước 03 năm. 

21-4-2017 313+314 
05-5-2017 

 

Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP quy ñịnh 
về ñiều kiện ñầu tư và hoạt ñộng trong 
lĩnh vực giáo dục 

21-4-2017  303+304 
01-5-2017 

 

Nghị ñịnh số 47/2017/Nð-CP quy ñịnh 
mức lương cơ sở ñối với cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

24-4-2017 313+314 
05-5-2017 

 

Nghị ñịnh số 49/2017/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung ðiều 15 của Nghị ñịnh số 
25/2011/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 
2011 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật viễn thông và ðiều 30 của Nghị 
ñịnh số 174/2013/Nð-CP ngày 13 
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công 
nghệ thông tin và tần số vô tuyến ñiện. 

24-4-2017 317+318 
07-5-2017 
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  Nghị ñịnh số 52/2017/Nð-CP về cho 
vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của 
Chính phủ ñối với Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

28-4-2017 319+320 
08-5-2017 

 

Nghị ñịnh số 53/2017/Nð-CP quy ñịnh 
các loại giấy tờ hợp pháp về ñất ñai ñể 
cấp giấy phép xây dựng. 

08-5-2017 361+362 
21-5-2017 

 

Nghị ñịnh số 54/2017/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật dược. 

08-5-2017 369 ñến 376 
26-5-2017 

 

Nghị ñịnh số 55/2017/Nð-CP quản lý 
nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm 
cá Tra. 

09-5-2017 381+382 
29-5-2017 

 

Nghị ñịnh số 56/2017/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật trẻ em. 

09-5-2017 363+364 
22-5-2017 

 

Nghị ñịnh số 57/2017/Nð-CP quy ñịnh 
chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ 
học tập ñối với trẻ mẫu giáo, học sinh, 
sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. 

09-5-2017 367+368 
24-5-2017 
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  Nghị ñịnh số 58/2017/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Bộ luật Hàng 

hải Việt Nam về quản lý hoạt ñộng 

hàng hải. 

10-5-2017 367 ñến 380 

28-5-2017 

 

Nghị ñịnh số 59/2017/Nð-CP về quản 

lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 

từ việc sử dụng nguồn gen. 

12-5-2017 385+386 

30-5-2017 

 

Nghị ñịnh số 61/2017/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết việc thẩm ñịnh giá khởi ñiểm 

của khoản nợ xấu, tài sản bảo ñảm của 

khoản nợ xấu và việc thành lập Hội 

ñồng ñấu giá nợ xấu, tài sản bảo ñảm 

của khoản nợ xấu ñối với khoản nợ 

xấu, tài sản bảo ñảm của khoản nợ xấu 

có giá trị lớn. 

16-5-2017 383+384 

29-5-2017 

 

Nghị ñịnh số 62/2017/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 

hành Luật ñấu giá tài sản. 

16-5-2017 389+390 

31-5-2017 

 

                             3 / 15



 

5
8

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 3

2
+

3
3
/N

g
ày

 3
0
-6

-2
0
1
7

STT 
Tên cơ 
quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 12/2017/Qð-TTg ban 
hành Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, 
ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung 
ương và tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân 
sách ñịa phương thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020. 

22-4-2017 315+316 
06-5-2017 

 

Quyết ñịnh số 13/2017/Qð-TTg về việc 
sửa ñổi, bổ sung Danh mục công nghệ 
cao ñược ưu tiên ñầu tư phát triển và 
Danh mục sản phẩm công nghệ cao 
ñược khuyến khích phát triển ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 66/2014/Qð-
TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

28-4-2017  327+328 
12-5-2017 

 

Quyết ñịnh số 14/2017/Qð-TTg về bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 09/2013/Qð-TTg 
ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy ñịnh về 
chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân 
tại cơ sở. 

08-5-2017 357+358 
17-5-2017 
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  Quyết ñịnh số 15/2017/Qð-TTg ban 

hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu 

phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu 

nhập. 

12-5-2017 381+382 

29-5-2017 

 

Quyết ñịnh số 574/Qð-TTg ban hành 

Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản 

ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp trên Cổng Thông tin ñiện tử 

Chính phủ. 

25-4-2017 317+318 

07-5-2017 

 

Quyết ñịnh số 579/Qð-TTg về nguyên 

tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách 

trung ương cho ngân sách ñịa phương 

thực hiện các chính sách an sinh xã hội 

giai ñoạn 2017 - 2020. 

28-4-2017 357+358 

17-5-2017 

 

 

Quyết ñịnh số 582/Qð-TTg phê duyệt 

danh sách thôn ñặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 

ñoạn 2016 - 2020. 

28-4-2017 357+358 

17-5-2017 
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 Quyết ñịnh số 586/Qð-TTg phê duyệt 

ðề án “Chính sách ñặc thù hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước ñầu tư cơ sở vật 

chất cho hoạt ñộng tuyên truyền, phổ 

biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng 

dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải 

ñảo, vùng ñặc biệt khó khăn”. 

03-5-2017 353+354 

15-5-2017 

 

Quyết ñịnh số 609/Qð-TTg sửa ñổi, bổ 

sung Quyết ñịnh số 225/Qð-TTg ngày 

04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách 

hành chính nhà nước giai ñoạn 2016 - 

2020. 

04-5-2017 357+358 

17-5-2017 

 

Quyết ñịnh số 619/Qð-TTg ban hành 

Quy ñịnh về xây dựng xã, phường, thị 

trấn ñạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

08-5-2017 357+358 

17-5-2017  

Quyết ñịnh số 620/Qð-TTg ban hành 

danh sách ñơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Bộ Nội vụ. 

10-5-2017 361+362 

21-5-2017  
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 Quyết ñịnh số 643/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án tăng cường quản lý nhà nước về 
chất lượng thống kê ñến năm 2030. 

11-5-2017 361+362 
21-5-2017  

Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước, chấn chỉnh hoạt ñộng quảng cáo. 

09-5-2017 361+362 
21-5-2017  

Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn 
chỉnh hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra ñối 
với doanh nghiệp. 

17-5-2017 385+386 
30-5-2017  

3 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 05/2017/TT-BCT quy ñịnh 
về ñấu giá hạn ngạch thuế quan nhập 
khẩu ñường năm 2017. 

21-4-2017  317+318 
07-5-2017 

 

  4 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 08/2017/TT-BGDðT ban 
hành Quy chế tuyển sinh và ñào tạo 
trình ñộ tiến sĩ. 

04-4-2017 389+390 
31-5-2017 

 

Thông tư số 11/2017/TT-BGDðT ban 
hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 
“Khoa học và công nghệ dành cho 
giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục 
ñại học”. 

05-5-2017 361+362 
21-5-2017 
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5 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy 
ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 
lái xe cơ giới ñường bộ. 

15-4-2017 321+322 
09-5-2017 

 

6 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 02/2017/TT-BKHðT 
hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải 
quyết thủ tục ñăng ký ñầu tư và ñăng 
ký doanh nghiệp ñối với nhà ñầu tư 
nước ngoài. 

18-4-2017 313+314 
05-5-2017 

 

Thông tư số 11/2017/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 61/2015/Nð-CP ngày 09 
tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh về chính sách hỗ trợ tạo việc làm 
và Quỹ quốc gia về việc làm về chính 
sách việc làm công. 

20-4-2017 317 + 318 
07-05-2017 

 

7 BỘ NỘI 
VỤ 

 

Thông tư số 02/2017/TT-BNV hướng 
dẫn thực hiện mức lương cơ sở ñối với 
các ñối tượng hưởng lương, phụ cấp 
trong các cơ quan, ñơn vị sự nghiệp 
công lập của ðảng, Nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội và hội. 

12-5-2017 389+390 
31-5-2017 
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8 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT 
hướng dẫn phân loại và ñánh giá hợp 
tác xã hoạt ñộng trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 

17-4-2017 357+358 
17-5-2017 

 

9 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 96/2017/TT-BQP quy ñịnh 
về ñịnh mức giờ chuẩn giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học ñối với nhà giáo 
trong Quân ñội nhân dân Việt Nam. 

27-4-2017 389+390 
31-5-2017 

 

Thông tư số 99/2017/TT-BQP hướng 
dẫn một số nội dung về công tác giám 
sát và ñánh giá ñầu tư trong Bộ Quốc 
phòng. 

27-4-2017 367+368 
24-5-2017 

 

10 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 15/2017/TT-BTC quy ñịnh 
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia Giảm nghèo bền vững giai ñoạn 
2016 - 2020. 

15-02-2017 381+382 
29-5-2017 
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  Thông tư số 16/2017/TT-BTC quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Quyết ñịnh số 
20/2016/Qð-TTg ngày 11 tháng 5 năm 
2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 
ñịnh hỗ trợ kinh phí cho hoạt ñộng 
chống buôn lậu, gian lận thương mại, 
hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, 
xử lý tài sản bị tịch thu theo quy ñịnh 
pháp luật trong lĩnh vực chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả. 

28-02-2017 363+364 
22-5-2017 

 

Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 
2013 và Thông tư số 147/2016/TT-
BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn chế ñộ quản 
lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố 
ñịnh. 

12-4-2017  305+306 
02-5-2017 

 

Thông tư số 30/2017/TT-BTC quy ñịnh 
tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân 
sách nhà nước. 

18-4-2017 353+354 
15-5-2017 
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  Thông tư số 33/2017/TT-BTC quy ñịnh 
chế ñộ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, 
tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà 
nước. 

20-4-2017 353+354 
15-5-2017 

 

Thông tư số 34/2017/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy phép hoạt 
ñộng ño ñạc và bản ñồ. 

21-4-2017 364+366 
23-5-2017 

 

Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, 
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 
27/02/2015 của Bộ Tài chính. 

27-4-2017 367+368 
24-5-2017 

 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy ñịnh 
chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội 
nghị. 

28-4-2017 383+384 
29-5-2017 

 

Thông tư số 324/2016/TT-BTC quy 
ñịnh Hệ thống Mục lục ngân sách nhà 
nước. 

21-12-2016 355+356 
16-5-2017 

 

Thông tư số 343/2016/TT-BTC hướng 
dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà 
nước ñối với các cấp ngân sách. 

30-12-2016 323 ñến 326 
10-5-2017 
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11 BỘ TÀI 

NGUYÊN 

VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT 

hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu 

ñãi, hỗ trợ lãi suất sau ñầu tư từ Quỹ 

Bảo vệ môi trường Việt Nam. 

21-3-2017 319+320 

08-5-2017 

 

Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh xây dựng ñịnh mức kinh tế - kỹ 

thuật ngành tài nguyên và môi trường. 

03-4-2017 357+358 

17-5-2017 

 

Thông tư số 50/2016/TT-BTNMT quy 

ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của Hội 

ñồng thẩm ñịnh loài ñộng vật hoang dã, 

thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm ñược ưu tiên bảo 

vệ. 

30-12-2016 307+308 

04-5-2017 

 

12 BỘ 

THÔNG 

TIN -

TRUYỀN 

THÔNG 

Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số ñiều 

của Nghị ñịnh số 85/2016/Nð-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về bảo ñảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp ñộ. 

24-4-2017 367+368 

24-5-2017 
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  Thông tư số 04/2017/TT-BTTTT quy 

ñịnh triển khai hệ thống thông tin di 

ñộng IMT trên các băng tần 824-835 

MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 

1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 

1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz. 

24-4-2017 387+388 

30-5-2017 

 

13 BỘ XÂY 

DỰNG 

Thông tư số 04/2017/TT-BXD quy 

ñịnh về quản lý an toàn lao ñộng trong 

thi công xây dựng công trình. 

30-3-2017 359+360 

19-5-2017 

 

Thông tư số 05/2017/TT-BXD hướng 

dẫn xác ñịnh, quản lý chi phí quy hoạch 

xây dựng và quy hoạch ñô thị. 

05-4-2017 363+364 

22-5-2017 

 

14 THANH 

TRA 

CHÍNH 

PHỦ 

Thông tư số 01/2017/TT-TTCP quy 

ñịnh xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự 

nghiệp Thanh tra". 

10-4-2017 307+308 

04-5-2017 
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15 BAN CHỈ 
ðẠO 

QUỐC 
GIA 

CHỐNG 
BUÔN 
LẬU, 
GIAN 
LẬN 

THƯƠNG 
MẠI VÀ 
HÀNG 

GIẢ 

Quyết ñịnh số 264/Qð-BCð389 sửa 
ñổi, bổ sung Quy chế hoạt ñộng của 
Ban Chỉ ñạo quốc gia chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 31/Qð-
BCð389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 
của Trưởng Ban Chỉ ñạo quốc gia 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. 

24-4-2017 315+316 
06-5-2017 

 

16 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-
BTTTT hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
doanh thu dịch vụ viễn thông. 

17-4-2017 305+306 
02-5-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BTTTT hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật Viễn thông. 

17-4-2017 305+306 
02-5-2017 
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  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BKHCN hợp nhất Nghị ñịnh về tổ chức 
và hoạt ñộng của thanh tra ngành Khoa 
học và Công nghệ. 

28-3-2017 353+354 
15-5-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-
BTTTT hợp nhất Quyết ñịnh ban hành 
Quy hoạch phổ tần số vô tuyến ñiện 
quốc gia. 

17-4-2017 307 ñến 312 
04-5-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BQP 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thực hiện công tác tuyển 
sinh vào các trường trong Quân ñội. 

05-5-2017 383+384 
29-5-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật 
Thuế giá trị gia tăng. 

04-4-2017 317+318 
07-5-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTC 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 
55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 
2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế 
sử dụng ñất nông nghiệp. 

14-4-2017 317+318 
07-5-2017 
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